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Mũi khoan 2 đầu

Số lượng Mã số

2 38 7.5 10 B-26652
2.5 43 10 10 B-33772
3.0 46 10.6 10 B-26668
3.1 49 11 10 B-26674
3.2 49 11 10 B-26680
3.3 49 11 10 B-26696
3.5 52 13 10 B-26705
3.8 55 14 10 B-26711
4.0 55 14 10 B-26727
4.1 55 14 10 B-26733
4.2 55 14 10 B-26749
4.3 55 14 10 B-26755
4.5 58 16 10 B-26761
4.8 62 17 10 B-26777
4.9 62 17 10 B-26783
5 62 17 10 B-26799

5.1 62 17 10 B-26808
5.2 62 17 10 B-26814
5.5 66 19 10 B-26820
6 66 19 10 B-26836

6.5 70 21 10 B-33788
8 79 25 10 B-26842

10 89 25 10 B-26858

Đường kính
(mm)

Chiều dài
(mm)

Độ dài làm việc
(mm)

Bộ mũi khoan kim loại HSS-Co

Đường kính (mm) Số lượng Mã số
1 đến 10 19 D-67561
1 đến 13 25 D-67577

2 đến 8 6

1 đến 10 10

1 đến 6.5 13

1 đến 13 25

1 đến 10 19

D-57168

D-57174

D-57180

D-50463

D-50479
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Cái/hộpĐường kính Chiều dài Độ dài làm việc Mã số

D-22894

D-22903

D-22919

D-22925

D-22931

D-22947

D-22953

D-22969

D-22975

D-22981

D-22997

D-23008

D-23014

D-23020

D-23036

D-23042

D-23058

3/16''

13/64''

7/32''

15/64''

1/4''

17/64''

9/32''

19/64''

5/16''

21/64''

11/32''

23/64''

3/8''

25/64''
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3-3/4''

3-7/8''

4''

4-1/8''

4-1/4''

4-3/8''
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6''

2-5/16''

2-7/16''

2-1/2''

2-5/8''

2-3/4''

2-7/8''

2-15/16''

3-1/16''

3-3/16''

3-5/16''

3-7/16''

3-1/2''

3-5/8''

3-3/4''

3-7/8''

3-15/16''

4-1/16''

4-3/16''

4-5/16''

4-3/8''

4-1/2''

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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D-23064

D-23070

D-23086

D-23092

5/32''

11/64''

3-1/8''

3-1/4''

2''

2-1/8''

5

5
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Đường kính
(mm)

Chiều dài
(mm)

1 cái/hộp

Mã số

2 cái/hộp

Mã số

5 cái/hộp

Mã số

10 cái/hộp

Mã số

Độ dài
làm việc

(mm)

Mũi khoan HSS tiếp đất hoàn toàn
Mũi khoan kim loại HSS-TiN

D-42955
D-42961
D-42977
D-42983
D-43000
D-43016
D-43038
D-43044

D-43505
D-43511
D-43527
D-43533
D-43549

D-43066
D-43072
D-43094

D-43119
D-43125
D-43131

D-43169

D-43181

D-43206

D-43212

D-43228

D-43234

D-43240
D-43256
D-43262
D-43278
D-43284
D-43290
D-43315
D-43321
D-43343
D-43359
D-43371
D-43387
D-43393
D-43402
D-43418
D-43424
D-43430
D-43446
D-43452
D-43468
D-43474
D-43480
D-43496

1
1.5
2

2.5
3

3.2
3.5
4

4.2
4.5
5

5.2
5.5
6

6.5
7

7.5
8

8.5
9

9.5
10

10.5
11

11.5
12

12.5
13

34
40
49
57
61
65
70
75
75
80
86
86
93
93

101
109
109
117
117
125
125
133
133
142
142
151
151
151

12
18
24
30
33
36
39
43
43
47
52
52
57
57
63
69
69
75
75
81
81
87
87
94
94

101
101
101

Mũi khoan kim loại HSS-TiN

Mã sốCái/hộp Chi tiết

D-43555

D-43561

6 cái

10 cái

13 cái

2, 3, 4, 5, 6, 8mm (mỗi loại 1 cái)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm (mỗi loại 1 cái)

D-435771.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5mm
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